
TÀI CHÍNH  - Tháng 02/2018

9

vị quản lý tương đối tách biệt nên không có sự liên 
kết và tổng hợp chung.

Kể từ năm 2010, hoạt động quản lý nợ công của 
Việt Nam được thực hiện trong khuôn khổ Luật 
Quản lý nợ công năm 2009 và các văn bản hướng 
dẫn bao gồm nghị định của Chính phủ, các quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ và một số thông tư 
của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. 

Với việc lần đầu tiên Quốc hội ban hành Luật 
Quản lý nợ công năm 2009, công tác quản lý nợ về 
cơ bản đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế 
trong công tác quản lý nhà nước về nợ của giai đoạn 
trước. Cụ thể:

- Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn 
Luật đã tạo ra cơ chế khá linh hoạt và khuyến khích 
các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tăng 
cường huy động các nguồn vốn vay trong và ngoài 
nước cho đầu tư công, nhất là đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng đồng bộ. 

- Các quy định về phát hành trái phiếu ngày càng 
được hoàn thiện một cách đồng bộ và phù hợp với 
xu thế, mức độ phát triển của thị trường tài chính 
nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng của Việt 
Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát 
hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính 
phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

- Khuôn khổ pháp lý về quản lý nợ công đóng 
vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản 
lý nhà nước đối với lĩnh vực nợ công. Việc phân 
công, phân cấp quản lý nợ công khá cụ thể, tương 
đối rõ ràng, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Điều 
này khẳng định vai trò, của các cơ quan quản lý nhà 
nước về lĩnh vực nợ công đang dần được nâng cao 
và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó:

+ Đảm bảo vai trò quyết định của Quốc hội và 

khuôn khổ pháp lý quản lý nợ công  
và những kết quả đạt được

Trước giai đoạn 2010, việc quản lý nợ của Chính 
phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính 
quyền địa phương được điều chỉnh bởi những văn 
bản quy phạm pháp luật khác nhau, còn tách rời 
giữa các quy định quản lý, giữa việc huy động, sử 
dụng, giữa nguồn vốn trong nước và nước ngoài. 
Việc vay nợ của chính quyền địa phương mới giới 
hạn bởi quy mô vay nợ, quy định trong Luật Ngân 
sách nhà nước. Việc quản lý nợ của Chính phủ, nợ 
chính phủ bảo lãnh còn phân tán giữa các Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà 
nước. Ngay nội bộ Bộ Tài chính cũng do nhiều đơn 
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hành đầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng cơ 
bản, chi tiêu nguồn vốn từ NSNN;

- Hệ thống thông tin, số liệu về nợ công chưa 
được cập nhật thường xuyên; chế độ báo cáo chưa 
chấp hành đầy đủ, chậm so với yêu cầu và chất lượng 
không cao, nhất là đối với nợ của khu vực doanh 
nghiệp được Chính phủ bảo lãnh và địa phương. 

giải pháp hoàn thiện thể chế  
quản lý nợ công của việt nam giai đoạn tới

Trong bối cảnh nợ công trên GDP tiệm cận giới 
hạn cho phép, để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế 
vĩ mô, an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia 
theo chủ trương của Đảng và các nghị quyết của 
Quốc hội, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Về cân đối kinh tế vĩ mô: Trên cơ sở đổi mới mô 
hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tập trung tăng 
năng suất các nhân tố tổng hợp và năng suất lao 
động của các thành phần kinh tế, đồng thời thực 
hiện có hiệu quả quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, 
NSNN và nợ công, giai đoạn tới cần tập trung xây 
dựng và điều hành thực hiện hiệu quả kế hoạch tài 
chính ngân sách, kế hoạch vay, trả nợ công trung 
hạn và hàng năm để đảm bảo các chỉ tiêu nợ trong 
giới hạn cho phép ngay cả khi nền kinh tế trải qua 
các cú sốc bất lợi trong và ngoài nước.

- Về kiểm soát nợ trong giới hạn cho phép: Tập trung 
xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến 
lược nợ dài hạn, chương trình quản lý nợ trung hạn 
và hàng năm để báo cáo Quốc hội các vấn đề về nợ 
công. Cụ thể, giai đoạn tới cần quản lý chặt chẽ nợ 
công, đặc biệt là các khoản vay mới đều phải đánh 
giá tác động lên nợ công ngay từ khâu phê duyệt 
chủ trương; chỉ sử dụng nợ công cho các chương 
trình dự án thực sự thiết yếu, không điều chỉnh 
tăng tổng mức đầu tư, hơp đồng sử dụng nguồn 
vay công. Bên cạnh đó, thực hiện siết chặt các điều 
kiện cấp bảo lãnh theo hướng không mở rộng diện 
và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ đối với các khoản 
vay được Chính phủ bảo lãnh.

- Về huy động vốn: Xây dựng cơ chế huy động vốn 
vay trên thị trường để tạo bước đệm trong chuyển 
đổi phương thức huy động vốn vay ODA, vay ưu 
đãi sang vay theo điều kiện thị trường sau khi tốt 
nghiệp IDA. Đồng thời, xây dựng phương án cân 
đối nguồn trả nợ tăng thêm khi Việt Nam chính thức 
bước sang giai đoạn không được tiếp tục nhận tín 
dụng bao cấp qua chương trình IDA của Ngân hàng 
Thế giới. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường 
vốn trong nước, chuyển đổi các khoản nợ vay theo 
hợp đồng từ các quỹ tài chính sang hình thức đầu tư 
bằng trái phiếu chính phủ để tăng tính thanh khoản, 

tăng cường tính chủ động của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh trong quản lý nợ công. 

+ HĐND cấp tỉnh đã được trao quyền hạn cụ thể 
trong việc quản lý nợ chính quyền địa phương (là 
một bộ phận của nợ công) mà quy định trước đây 
chưa đề cập. 

+ Thực hiện tốt vai trò Chính phủ thống nhất quản 
lý nhà nước về nợ công, từ việc huy động, phân bổ, 
sử dụng vốn vay đến việc trả nợ. Với quyền hạn của 
mình, Chính phủ đã có các quyết định chính sách, 
giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu an toàn 
về nợ công đã được Quốc hội phê chuẩn. 

+ Luật Quản lý nợ công cũng đã xác định rõ ràng 
nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ 
trong việc chỉ đạo, điều hành và quyết định đối với 
các vấn đề về nợ công mà trước đây trong các Nghị 
định quản lý nợ có liên quan chưa có quy định hoặc 
có quy định nhưng chưa cụ thể.  

+ Phân định tương đối cụ thể về thẩm quyền, 
trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công 
tác quản lý nhà nước về nợ công. 

khó khăn, thách thức  
đối với công tác quản lý nợ công ở việt nam

Thời gian qua, tuy đã đạt được một số kết quả 
tích cực trong công tác quản lý nợ công, song vẫn 
còn một số tồn tại có thể ảnh hưởng đến an toàn nợ 
công, cụ thể như sau:

- Hệ thống các công cụ quản lý nợ công mặc dù 
đã được ban hành nhưng việc huy động vốn vay đã 
thoát ly chiến lược, kế hoạch đã được phê duyệt nên 
hiệu lực thi hành thấp, bị động, chưa có các chế tài 
để đảm bảo việc tuân thủ trong tổ chức thực hiện 
các công cụ quản lý nợ này; 

- Cơ chế hiện hành về bảo lãnh vẫn dựa nhiều 
vào bao cấp của nhà nước, NSNN chịu rủi ro tín 
dụng; có dự án trả được nợ nhưng chây ỳ không 
trả, không bố trí tài sản đảm bảo; chưa có quy định 
cụ thể về việc phân loại nợ, trích lập và xử lý rủi ro 
tín dụng nên khi có nợ xấu hoặc nợ quá hạn không 
có nguồn để xử lý, phải điều chỉnh cơ chế tài chính, 
tái cơ cấu nợ bằng cách chuyển sang đầu tư vốn nhà 
nước hoặc cấp phát NSNN, làm tăng nghĩa vụ trả 
nợ trực tiếp của Chính phủ;

- Việc đẩy mạnh ứng dụng các mô hình quản lý 
nợ tiên tiến như đánh giá hiệu quả công tác quản 
lý nợ (DeMPA), phân tích bền vững nợ (DSA), đa 
dạng hoá các nghiệp vụ quản lý nợ như: sử dụng 
công cụ phái sinh, mua lại và hoán đổi các khoản 
nợ còn chậm;

- Chế tài xử lý chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng 
các chủ dự án, các bộ, ngành, địa phương chưa chấp 
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nợ công an toàn, bền vững, hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời 
kỳ mới; kế thừa các mặt tích cực đồng thời khắc phục 
các tồn tại, hạn chế của Luật Quản lý nợ công năm 2009; 
bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và tính thống 
nhất, đồng bộ với các luật có liên quan.

Luật Quản lý nợ công gồm 10 Chương với 63 
Điều, quy định về hoạt động quản lý nợ công bao 
gồm huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ và các 
nghiệp vụ quản lý nợ công. Những nội dung cơ bản 
của Luật gồm: 

- Những quy định chung (Chương I): Gồm 9 
Điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 
dụng, giải thích từ ngữ, phân loại nợ công, nguyên 
tắc quản lý nợ công, nội dung quản lý nhà nước 
về nợ công, giám sát việc quản lý nợ công; Những 
hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý nợ công và xử 
lý vi phạm về quản lý nợ công.

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công 
(Chương II): Gồm 11 Điều quy định về nhiệm vụ, 
quyền hạn của Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội; Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các bộ, cơ 
quan ngang bộ, trong đó Bộ Tài chính là cơ quan 
đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà 
nước về nợ công; HĐND cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh; 
Kiểm toán Nhà nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong quản lý nợ công, tiếp nhận, sử dụng vốn vay 
hoặc được bảo lãnh vay vốn.

- Chỉ tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ 
công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03 năm 
và kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm (Chương 
III): Gồm 05 Điều quy định về nội dung, trình tự lập, 
quyết định và trách nhiệm của các cơ quan liên quan 
đối với chỉ tiêu an toàn nợ công; kế hoạch vay, trả 
nợ công 05 năm; chương trình quản lý nợ công 03 
năm; kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm; hạn mức 
bảo lãnh chính phủ giai đoạn 05 năm; hạn mức bảo 
lãnh chính phủ và hạn mức cho vay lại hằng năm.

- Quản lý việc huy động, sử dụng vốn vay và trả 
nợ của Chính phủ (Chương IV): Gồm 08 Điều quy 
định mục đích, hình thức vay của Chính phủ thông 
qua phát hành công cụ nợ tại thị trường vốn trong 
nước; phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường 
vốn quốc tế; ký kết hiệp định về vay ODA, vay ưu đãi 
nước ngoài và thỏa thuận vay trong nước khác; và quy 
định về việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Chính phủ.

- Quản lý cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi 
nước ngoài (Chương V): Gồm 08 Điều quy định về 
đối tượng được vay lại, cơ quan vay lại; nguyên tắc cho 
vay lại; các phương thức cho vay lại; điều kiện được 
vay lại; phí quản lý cho vay lại và dự phòng rủi ro cho 

linh hoạt của thị trường; Xây dựng và phát triển hệ 
thống nhà tạo lập thị trường; công bố công khai kế 
hoạch phát hành năm, quý và lịch biểu phát hành 
chi tiết theo khối lượng, kỳ hạn trái phiếu để tăng 
cường thông tin cho thị trường, tạo điều kiện cho 
thành viên chủ động tham gia thị trường trái phiếu 
chính phủ, phù hợp với mức độ phát triển của nền 
kinh tế và thị trường tài chính tiền tệ. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công: Xác định 
rõ mục đích, chủ trương đầu tư, tập trung vào các 
chương trình, dự án trọng điểm và thực sự có hiệu 
quả; giảm dần sự tham gia từ ngân sách nhà nước 
vào các dự án, xã hội hóa các nguồn lực ngoài nhà 
nước; phấn đấu giảm mạnh chỉ số ICOR của khu 
vực nhà nước; đẩy mạnh cơ chế cho vay lại, giảm 
dần tỷ lệ cấp phát, tăng cường chia sẻ rủi ro cho các 
cơ quan cho vay lại. Đồng thời, xây dựng tiêu chí về 
huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay nợ công gắn 
với nguyên tắc về trách nhiệm hoàn trả nợ, tiết kiệm, 
hiệu quả, chống lãng phí, tham nhũng.

- Về tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông 
tin về nợ công: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử 
dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng 
công trình và theo đúng quy định của pháp luật; 
Chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi 
tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Giám sát chặt chẽ 
tình trạng tài chính, tình hình vay, trả nợ của các 
DNNN, hệ thống tài chính - ngân hàng trong nền 
kinh tế để ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng nợ do 
Chính phủ phải vay nợ để giải cứu hệ thống; Tăng 
cường trao đổi thông tin, báo cáo về nợ công, phù 
hợp với cam kết cung cấp thông tin với các tổ chức 
quốc tế và các quy định hiện hành.

Một số điểm mới  
của luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14

Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ 
Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân 
sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền 
tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Nghị quyết 
số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm giai 
đoạn 2016-2020 đặt ra yêu cầu “Tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống thể chế và cơ chế tài chính quốc gia… kiểm 
soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, 
nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo ổn định kinh 
tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia”.

Ngày 23/11/2017, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 
XIV đã thông qua Luật Quản lý nợ công số 20/2017/
QH14, thay thế Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 
ngày 17/06/2009. Luật Quản lý nợ công được ban hành, 
thay thế Luật Quản lý nợ công năm 2009 nhằm thể chế 
chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý 
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giới hạn các chỉ tiêu an toàn nợ công và khả năng trả 
nợ trong trung hạn. Bên cạnh các quy định về quản lý 
rủi ro cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ tại Chương V 
và Chương VI, Điều 55 quy định cụ thể quản lý và xử 
lý rủi ro đối với nợ công, từ việc nhận diện rủi ro, phân 
loại rủi ro, các biện pháp phòng ngừa, biện pháp xử lý 
khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến nợ công. 

- Kế toán, kiểm toán, thống kê, báo cáo và công bố 
thông tin về nợ công (Chương IX): Gồm 05 Điều quy 
định về kế toán nợ công, kiểm toán nợ công, việc thống 
kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về nợ công, báo cáo thông 
tin và công bố thông tin về nợ công. So với quy định 
của Luật Quản lý nợ công năm 2009, tại Luật Quản lý 
nợ công 2017, việc thống kê, báo cáo và công bố thông 
tin nợ công được quy định chặt chẽ, xác định rõ yêu 
cầu về thống kê nợ công, xây dựng và quản lý cơ sở dữ 
liệu về nợ công; làm rõ thông tin báo cáo, thời gian báo 
cáo và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong 
việc cung cấp và công bố thông tin nợ công.

- Điều khoản thi hành (Chương X): Luật có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/ 07/2018 và Luật Quản lý nợ 
công số 29/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật 
này có hiệu lực. Trong trường hợp có quy định khác 
nhau về cùng một vấn đề giữa Luật này và Luật 
Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam số 46/2010/QH12 thì áp dụng theo 
quy định của Luật này. Đối với các thỏa thuận vay 
đã ký kết, công cụ nợ đã phát hành hoặc được cấp 
bảo lãnh Chính phủ trước ngày Luật này có hiệu 
lực thi hành được thực hiện theo quy định của Luật 
Quản lý nợ công số 29/2009/QH12. 

Tài liệu tham khảo:

1. Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017;
2. Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
3.  Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, 

giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc 
gia an toàn, bền vững;

4.  Nghị quyết số 25/ 2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020.

vay lại; thẩm định cho vay lại; quản lý rủi ro cho vay 
lại; trách nhiệm của cơ quan cho vay lại và bên vay lại. 
So với Luật Quản lý nợ công năm 2009, việc cho vay lại 
vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 
được quy định chặt chẽ hơn về đối tượng vay lại, điều 
kiện vay lại, thẩm định cho vay lại; bổ sung quy định 
về phương thức cho vay lại, dự phòng rủi ro cho vay 
lại và việc quản lý rủi ro cho vay lại.

- Cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ (Chương VI): 
Gồm 08 Điều quy định về đối tượng được bảo lãnh 
Chính phủ, chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ, điều 
kiện cấp bảo lãnh Chính phủ, việc thẩm định cấp bảo 
lãnh Chính phủ, mức bảo lãnh Chính phủ đối với dự 
án đầu tư, việc quản lý rủi ro bảo lãnh Chính phủ, 
trách nhiệm của cơ quan cấp bảo lãnh, đối tượng được 
bảo lãnh. So với Luật Quản lý nợ công năm 2009, việc 
cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ được quy định 
theo hướng siết chặt điều kiện được bảo lãnh Chính 
phủ đối với từng nhóm đối tượng, bổ sung quy định 
về quản lý rủi ro bảo lãnh Chính phủ.

- Quản lý nợ của chính quyền địa phương 
(Chương VII): Gồm 05 Điều quy định về mục đích, 
nguyên tắc, hình thức vay, điều kiện vay và việc tổ 
chức vay, trả nợ của chính quyền địa phương. So 
với Luật Quản lý nợ công năm 2009, việc quản lý 
nợ chính quyền địa phương được quy định chặt 
chẽ, xác định rõ trách nhiệm, điều kiện vay và trả 
nợ của chính quyền địa phương; bảo đảm tính 
thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan, đặc 
biệt là Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Ngân 
sách nhà nước năm 2015.

- Bảo đảm khả năng trả nợ công (Chương VIII): 
Gồm 3 Điều quy định về bảo đảm khả năng trả nợ 
công, quản lý rủi ro đối với nợ công và Quỹ Tích lũy 
trả nợ. Để bảo đảm an toàn, bền vững nợ công, việc 
huy động vốn vay phải bảo đảm các chỉ tiêu an toàn 
nợ công và chủ động bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng 
hạn; các khoản vay mới chỉ được thực hiện sau khi đã 
đánh giá đầy đủ tác động đến quy mô nợ công, trong 

các cHỉ Tiêu giáM sáT nợ nước ngoài (%)

tt chỉ tiêu năm 
2010

năm 
2011

năm 
2012

năm 
2013 

năm 
2014

năm 
2015

năm 
2016

năm 
2017*

tầm nhìn  
đến năm 2030**

1 nợ công so với gdP 56,3 54,9 50,8 54,5 58 61 63,6 62,6 60

2 nợ chính phủ  
so với gdP

44,6 43,2 39,4 42,6 46,4 49,2 52,6 51,8 50

3 nợ nước ngoài của 
quốc gia so với gdP

42,2 41,5 37,4 37,3 38,3 42 44,7 45,2 45

Nguồn: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính)

*Ước thực hiện
** Theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia 
an toàn, bền vững”. 




